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ZEXPAM - Viên nang cứng:

® Công thức: (cho một viên):

= TOC BVHaicbHaeaaasesaxeee 50 mg

- Dextromethorphan hydrobromid........... 5mg

=:1T0 dƯỢC cotiếcNV ng boneo 1 viên

(Tinh bột sắn, tỉnh bột ngô, magnesi stearat, bột talc)

® Tác dụng dược lý:

Dược lực học:

- Dextromethorphan hydrobromid: Là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não.
Mặc dù cấu trúc hóa học có liên quan đến morphin, nhưng dextromethorphan hydrobromid không có

tác dụng giảm đau và nói chung rất ít tác dụng an thần.

Dextromethorphan hydrobromid được dùng giảm ho nhất thời do kích thích nhẹ ở phế quản và họng
như cảm lạnh thông thường hoặc hít phải các chất kích thích. Dextromethorphan hydrobromid có
hiệu quả nhất trong điều trị ho mạn tính, không có đờm. Thuốc thường được phối hợp với nhiều chất
khác trong điều trị triệu chứng đường hô hấp trên. Thuốc không có tác dụng long đờm.

Hiệu lực của dextromethorphan hydrobromid gần tương đương với hiệu lực của codein. So với
codein, dextromethorphan hydrobromid ít gây tác dụng phụ ở đường tiêu hóa hơn. Với liều điều trị,
tác dụng chống ho của thuốc kéo dài được 5-6 giờ. Độc tính thấp, nhưng với liều rất cao có thể gây
ức chế hệ thần kinh trung ương.

- Terpin hydrat: Có tác dụng hydrat hoá dịch nhày phế quản, có tác dụng long đờm, giúp lông mao
biểu mô phế quản hoạt động dễ dàng tống đờm ra ngoài.

Dược động học:

- Dextromethorphan hydrobromid: Được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụng trong
vòng 15-30 phút sau khi uông, kéo dài khoảng 6-8 giờ. Thuốc được chuyên hóa ở gan và bài tiết
qua nước tiêu dưới dạng không đổi và các chất chuyên hóa demethyl, trong số đó có
dextromethorphan hydrobromid cũng có tác dụng giảm ho nhẹ.

- Terpin hydrat: Khi uống được hấp thu vào dạ dày-ruột và được đào thải nhanh qua nước tiêu.

$ Chỉ định:

- Giảm ho, long đờm trong các trường hợp ho khan, ho có đờm.

 

® Liều dùng:
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 2-3 viên/lần, ngày 3-4 lần

® Chống chỉ định:
- Người có tiền sử nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao

- Người bệnh đang điều trị các thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO) vì có thể gây những
phản ứng nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

® Tác dụng không mong muốn:

- Dextromethorphan hydrobromid

+ Thường gặp:

o_ Toàn thân: Mệt mỏi, chóng mặt
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o_ Tuần hoàn: Nhịp tim nhanh

o_ Tiêu hóa: Buồn nôn

o Da: Dé bung

+ Ít gặp: Da: Nổi mày đay

+ Hiếm gặp: Da: Ngoại ban

- Thỉnh thoảng thấy buồn ngủ nhẹ, rối loạn tiêu hóa. Hành vi kỳ quặc do ngộ độc, ức chế hệ thần kinh
trung ương và suy hô hâp có thê xảy ra khi dùng liêu quá cao.

- Terpin hydrat: Ít có tác dụng phụ.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

¢ Than trong:

- Dextromethorphan hydrobromid

+ Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí.

+ Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp. Dùng dextromethorphan hydrobromid có
liên quan đến giải phóng histamin và nên thận trọng với trẻ em bị dị ứng.

+ Lạm dụng và phụ thuộc dextromethorphan hydrobromid, có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt dùng
liều cao kéo dài.

® Tương tác thuốc:

- Dextromethorphan hydrobromid

+ Tránh dùng đồng thời với các thuốc ức chế MAO

+ Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể tăng cường tác dụng ức chế
thần kinh trung ương của những thuốc này hoặc của dextromethorphan hydrobromid.

+ Quinidin ức chế cytochrom P450 2D6 có thể làm giảm: chuyển hóa của dextromethorphan
hydrobromid ở gan, làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh và tăng các tác dụng không
mong muôn của dextromethorphan hydrobromid.

® Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Dextromethorphan được coi là an toàn khi dùng cho người mang thai và
không có nguy cơ cho bào thai. Nhưng nên thận trọng khidùng các chế phẩm phối hợp có
chứa ethanol và nên tránh dùng trong khi mang thai. Một số tác giả khuyên người mang thai
không nên dùng các chế phẩm có dextromethorphan.

- Phụ nữ đang cho con bú: Tránh dùng các chế phẩm phối hợp dextromethorphan với ethanol
cho người cho con bú.

¢ Sir dung cho người lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc dùng có thể gây chóng mặt mệt mỏi, nên thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc.

® Quá liều và xử trí:
- Dextromethorphan hydrobromid

+ Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái tê mê,
ảo giác, mất điều hòa, suy hô hấp, co giật.

+ Điều trị: Hỗ trợ, dùng naloxon 2 mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liều
10mg.

- Terpin hydrat: Nếu dùng liều cao (trên 1000 mg/ ngay), liéu trén trung bình thì tác dụng ngược lại,
phản tác dụng, làm khô, cô đặc đờm, khó long, khó khỏi ho.

¢ Trinh bay:

- Chai 200 viên nang cứng.

+ Hạn dùng:

- 36 tháng kê từ ngày sản xuất   
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 ¢ Bao quan:

- Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
® Tiêu chuẩn: TCCS
ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOLY KIEN CUA THAY THUOC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN HOP
THONG BAO CHO BAC si NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GẶP PHẢI KHI SỬ
DỤNG THUỐC
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hnCONG TY TNHH DUGC PHAM USA - NIC (USA - NIC PHARMA)
Lo 11D đường C — KCN Tan Tao — Q.Binh Tan — TP.HCM

DT : (08) 37.541.999 — Fax: (08) 37.543.999   
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